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1. Trước sự tác động mạnh mẽ của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, nhiều nghề thủ công truyền thống đã không còn tồn tại, hoặc mai một dần. Những 
nghề truyền thống lâu đời phổ biến rộng khắp trong nhiều vùng như nghề nông và nghề 
ngư đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, ngày càng phát triển 
nhưng cũng đã và đang thay đổi nhiều. Cùng với sự thay đổi của đời sống kinh tế xã hội là 
sự thay đổi từ vựng dân tộc. Trong Việt ngữ học, cho tới nay có rất ít công trình được 
công bố nghiên cứu về từ nghề nghiệp, cho nên nghiên cứu từ nghề nghiệp là một đòi hỏi 
mang tính cấp thiết. Việc thu thập từ nghề nghiệp là một công việc cần được tiến hành 
trước hết, không chỉ góp phần cho thấy sự đa dạng của ngôn ngữ dân tộc mà còn đóng góp 
vào việc bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc. Về lý luận, nội dung khái niệm, đặc điểm 
từ nghề nghiệp, mối quan hệ giữa từ vựng nghề nghiệp với các thành phần từ vựng khác 
trong tiếng Việt (với từ địa phương, từ toàn dân) cho tới nay cũng còn chưa được làm rõ 
và có sự thống nhất trong giới nghiên cứu, cho nên việc thu thập và nghiên cứu từ nghề 
nghiệp cũng có những vướng mắc. Góp phần cùng các tác giả quan tâm tới từ nghề nghiệp 
trong tiếng Việt, viết bài này theo quan niệm của mình, chúng tôi mạnh dạn muốn làm rõ 
hơn nội dung khái niệm từ nghề nghiệp, mối quan hệ giữa lớp từ vựng nghề nghiệp và các 
thành phần từ vựng khác trong vốn từ tiếng Việt. 

2. Từ nghiên cứu vốn từ ngữ nghề biển [1] và nay đang khảo sát từ ngữ nghề nông ở 
Nghệ Tĩnh, một trong những khó khăn trong quá trình nghiên cứu mà chúng tôi gặp phải 
là xác định từ - đơn vị nào được xem là từ nghề nghiệp? Liên quan đến việc nhận diện, thu 
thập loại từ ngữ này là việc xác định nội dung khái niệm từ nghề nghiệp và làm rõ mối 
quan hệ giữa từ vựng nghề nghiệp với từ vựng địa phương, từ vựng toàn dân trong sự vận 
động của ngôn ngữ dân tộc.  

Vốn từ của một ngôn ngữ bao chứa trong nó nhiều lớp từ vựng khác nhau. Nói cách 
khác, nếu vốn từ là một hệ thống thì trong vốn từ của ngôn ngữ dân tộc có nhiều tiểu hệ 
thống. Mỗi tiểu hệ thống như vậy cũng được xem là vốn từ nếu xét theo số lượng từ ngữ 
và mối quan hệ giữa các đơn vị từ vựng đó. Xét về phạm vi sử dụng, theo ranh giới địa lý, 
ta có vốn từ toàn dân, vốn từ địa phương. Nếu xét theo tính chất xã hội của người dùng, ta 
có vốn từ nghề nghiệp, vốn từ thuật ngữ, tiếng lóng,... Việc xác định tư cách từ, quy từ về 
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từng loại thì loại của từ chỉ là tương đối. Sở dĩ nói như vậy bởi khi phân loại, từ đã được 
trừu tượng hóa, cô lập khỏi những mối quan hệ khác. Vả lại, trải qua sử dụng, từ có thể 
thay đổi về chức năng, phong cách, thay đổi phạm vi sử dụng, chuyển hóa từ loại này sang 
loại khác. Vốn từ toàn dân có được là do chúng được xây dựng, bổ sung từ nhiều lớp từ 
vựng khác nhau. Nói như vậy để thấy nếu xét từ nghề nghiệp theo cách đối lập một cách 
tuyệt đối (về mặt đồng đại cũng như lịch đại) với các lớp từ khác thì sẽ có nhiều vấn đề cụ 
thể khó rạch ròi làm chúng ta không khỏi không băn khoăn.  

2.1. Về khái niệm từ nghề nghiệp. Có thể nói, cho tới nay còn rất ít công trình 
nghiên cứu về từ nghề nghiệp. Quan niệm của các nhà Việt ngữ học về từ nghề nghiệp nói 
riêng, từ vựng nghề nghiệp nói chung cũng còn chưa có sự nhất trí; dường như có hai cách 
hiểu rộng hẹp khác nhau về phạm vi sử dụng của loại từ này.  

Quan điểm của các tác giả Nguyễn Như Ý, Hà Quang Năng, Đỗ Việt Hùng, Đặng 
Ngọc Lệ sách Từ điển giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học (1996), nhấn mạnh tính đặc 
trưng của từ nghề nghiệp. Theo các tác giả, từ ngữ nghề nghiệp là “các từ, ngữ đặc trưng 
cho ngôn ngữ của các nhóm người thuộc cùng một nghề nghiệp hoặc cùng một lĩnh vực 
hoạt động nào đó” [7, tr.389]. Nếu hiểu chặt chẽ theo nghĩa của từ đặc trưng thì rõ ràng 
những từ mang đặc trưng ngôn ngữ của người làm nghề đích thị là từ nghề nghiệp 100% 
nhưng thật khó cho người vận dụng khái niệm này vào nghiên cứu từ nghề nghiệp. Những 
từ như thế nào thì gọi là đặc trưng cho ngôn ngữ của các nhóm người thuộc cùng một 
nghề? Liệu không biết những từ của nghề nông như: cày trở, cày ải, bón lót, bón thúc 
đòng,… nếu theo quan niệm trên, chúng có được xem là từ nghề nghiệp hay không? Từ 
một hướng khu biệt khác, Nguyễn Văn Tu phân biệt lớp từ nghề nghiệp với từ thuật ngữ, 
ông phát biểu: “Những từ nghề nghiệp khác thuật ngữ ở chỗ được chuyên dùng để trao đổi 
miệng về chuyên môn chứ không phải dùng để viết. Từ nghề nghiệp cũng khác thuật ngữ 
ở chỗ chúng gợi cảm, gợi hình ảnh có nhiều sắc thái vui đùa” [6, tr.215]. Qua phát biểu 
của ông, ta thấy nếu lấy tiêu chuẩn đối lập nói / viết để phân biệt từ nghề nghiệp với thuật 
ngữ thì việc xác định từ nghề nghiệp cũng sẽ mơ hồ, gặp khó khăn. 

Khuynh hướng thứ hai, nhiều nhà nghiên cứu quan niệm từ nghề nghiệp rộng hơn, 
bao gồm nhiều loại hơn. Trong định nghĩa về từ nghề nghiệp mà các tác giả nêu lên, các 
loại từ nghề nghiệp cũng được chỉ ra cụ thể hơn. Đó là quan niệm của các tác giả Mai 
Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến trong sách Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng 
Việt [3], Đỗ Hữu Châu trong Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt [2] và Nguyễn Thiện Giáp 
trong Từ vựng học tiếng Việt [4]. Theo Đỗ Hữu Châu, “từ vựng nghề nghiệp bao gồm 
những đơn vị từ vựng được sử dụng để phục vụ các hoạt động sản xuất và hành nghề của 
các ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và các ngành lao động trí óc (nghề 
thuốc, ngành văn thư…)”. Ông còn chỉ ra đặc tính cơ bản của từ nghề nghiệp xét về mặt 
phản ánh là “ ý nghĩa biểu vật trùng với sự vật hiện tượng thực có trong ngành nghề và ý 
nghĩa biểu niệm đồng nhất với các khái niệm về sự vật hiện tượng đó.” [2, tr.253]. Nếu 
theo nội dung khái niệm mà Đỗ Hữu Châu nêu lên thì từ nghề nghiệp bao gồm cả những 
từ được dùng rộng rãi trong xã hội như cày, bừa, cuốc, cào (nghề nông), đục, cưa, bào,… 
(nghề mộc) bởi đây là những từ chỉ công cụ của nghề. Nguyễn Thiện Giáp cũng nhìn nhận 
giống Đỗ Hữu Châu, khi cho rằng: “Từ ngữ nghề nghiệp là những từ ngữ biểu thị những 
công cụ, sản phẩm lao động và quá trình sản xuất của một nghề nào đó trong xã hội”. 
Song ông hạn định thêm về phạm vi sử dụng: “Những từ ngữ này thường được người 



trong ngành nghề đó biết và sử dụng. Những người không làm nghề ấy tuy ít nhiều cũng 
có thể biết những từ nghề nghiệp nhưng ít hoặc hầu như không sử dụng chúng…”  
[4, tr.265].  

Như vậy, nếu dựa vào quan niệm của các tác giả trên về khái niệm từ nghề nghiệp 
thì rất khó cho người thu thập khảo sát từ nghề nghiệp. Qua thực tế khảo sát từ chỉ nghề 
trong phương ngữ Nghệ Tĩnh, chúng tôi thấy việc xác định tư cách từ nghề nghiệp đối với 
các nghề thủ công có địa bàn hoạt động hẹp trong một vài làng xã, ở một vài địa phương 
(như nghề rèn, nghề đúc đồng, nghề giấy, nghề gốm,…) thì không khó, bởi những từ này 
có phạm vi sử dụng về mặt xã hội khá rõ, thường chỉ có người trong nghề biết và dùng 
một cách tự nhiên, người ngoài nghề có thể chỉ biết nhưng không quen dùng. Ví dụ, 
những từ chỉ công cụ nghề giấy như: bin, bồi vạc, cây ép cuốn, cối đạp lề, đòn cách, đòn 
kéo, gáo thang,…(dẫn theo Nguyễn Thiện Giáp [4, tr.267]). Ngược lại, những nghề có địa 
bàn hoạt động rộng lớn như nghề biển, nghề nông thì số từ ngữ chỉ công cụ, hoạt động, 
sản phẩm của nghề, người ngoài nghề cũng hiểu và sử dụng không phải là ít. Đó là những 
từ như cày vỡ, cày ải, bừa cỏ, gieo thẳng,…(nghề nông), mắm, mắm chượp, lưới quét, 
thuyền câu,…(nghề biển). Như vậy có thể nói, ranh giới, phạm vi hoạt động của từ nghề 
nghiệp là rất sinh động, tùy thuộc vào từng nghề trong xã hội. Đối với những nghề như 
nghề đánh cá, nghề nông, số lượng từ ngữ có mức độ sử dụng tương đối thông dụng là rất 
nhiều. Trong từ vựng những nghề này, về lịch đại, có một lớp từ đã gia nhập vào vốn từ 
toàn dân, như cày, bừa, cấy, lưới, cá,… Cho nên, để tiện cho việc thu thập, tùy theo phạm 
vi, mục đích nghiên cứu, chúng tôi nghĩ, có thể dùng khái niệm từ chỉ nghề phân biệt với 
từ nghề nghiệp. “Từ chỉ nghề” dùng để chỉ những đơn vị từ vựng được sử dụng để chỉ 
công cụ, sản phẩm lao động và quá trình sản xuất của một nghề nào đó trong xã hội. Sự 
tập hợp từ chỉ nghề được xem như là sự tập hợp các từ theo trường ngữ nghĩa. Như vậy, từ 
chỉ nghề không chỉ có những từ người trong nghề mới hiểu và sử dụng mà còn cả loại từ 
nay đã dùng phổ biến trong xã hội như cày, bừa, đục, cưa, bào,… Đặt trong sự đối lập với 
từ toàn dân về phạm vi sử dụng, có thể xem “từ nghề nghiệp” là những từ biểu thị những 
công cụ, sản phẩm lao động và quá trình sản xuất của một nghề nào đó trong xã hội mà 
phạm vi sử dụng tự nhiên nhất của chúng là giữa những người cùng làm nghề với nhau. 
Như vậy, những từ như cày, bừa, cào, cuốc,… tuy cũng là từ chỉ nghề, người làm nghề 
nông là những người sử dụng thường xuyên nhất trong nghề của mình nhưng do tính phổ 
biến và quen thuộc của lớp từ này trong xã hội nên có thể không xem chúng là từ nghề 
nghiệp nghề nông nữa. 

2.2. Khi nói đến vấn đề phạm vi tồn tại, sử dụng của từ nghề nghiệp, còn có một vấn 
đề có liên quan đến từ nghề nghiệp nhưng ít được bàn đến đó là mối quan hệ giữa từ nghề 
nghiệp và từ địa phương. Quan hệ đó nằm trong một quan hệ rộng hơn đó là quan hệ giữa 
phương ngữ xã hội và phương ngữ địa lý. Có lẽ trong các nhà nghiên cứu quan tâm đến 
vấn đề ngôn ngữ học địa lý và ngôn ngữ học xã hội trong tiếng Việt, Nguyễn Văn Khang 
là người nói rất rõ về mối quan hệ này. Tác giả viết: “một khi phương ngữ địa lý cộng 
thêm “giá trị xã hội”, sẽ trở thành phương ngữ xã hội” [5, tr.115]. Quan niệm như thế 
cũng phản ánh đúng thực tế của từ vựng tiếng Việt. Vả lại, không thể có đối lập cứng nhắc 
lớp từ địa phương với lớp từ nghề nghiệp, bởi hai lớp từ vựng này được phân không theo 
cùng một tiêu chí. Như ta biết, bất cứ nghề nào trong xã hội cũng có phạm vi hoạt động 
trong một khu vực địa lý nhất định. Xét về phạm vi sử dụng theo ranh giới địa lý, cư dân 



làm bất cứ nghề gì trong vùng đều có thói quen chung về phát âm, dùng từ địa phương của 
phương ngữ đó. Những từ ngữ địa phương họ quen dùng có sự khác biệt ít nhiều so với 
ngôn ngữ toàn dân (về âm, nghĩa hay ngữ pháp) trong đó gồm cả lớp từ ngữ mà nếu xét 
theo tính chất xã hội, những từ ngữ này lại thuộc lớp từ nghề nghiệp. Ví dụ các từ như ló, 
má, toóc, me, tru bò, gắt, sương, dắm, trục ló, mần rọng, đâm gấu,…được xem là từ địa 
phương Nghệ Tĩnh bởi chúng có sự khác biệt với ngôn ngữ toàn dân, người Nghệ Tĩnh 
quen dùng. Nhưng cũng chính những từ này, nếu xét theo tính chất xã hội người dùng thì 
đây là những từ nghề nông. Như vậy từ nghề nghiệp gắn liền với từ địa phương. Mối quan 
hệ giữa từ nghề nghiệp và từ địa phương diễn ra tự nhiên trong đời sống hàng ngày, đó 
cũng là sự phản ánh mối quan hệ khăng khít không tách rời giữa phương ngữ địa lý và 
phương ngữ xã hội. Mặc dù không tách biệt khỏi phương ngữ, song từ nghề nghiệp cũng 
không đồng nhất với từ phương ngữ. Quan hệ giữa từ nghề nghiệp với từ phương ngữ là 
quan hệ tác động qua lại, đan xen phức tạp. Có những từ nghề nghiệp trùng với từ phương 
ngữ, như ví dụ vừa nêu, cũng có những từ nghề nghiệp chỉ chịu ảnh hưởng của cách cấu 
tạo từ phương ngữ. Cư dân của từng địa phương có thể có những từ ngữ khác với ngôn 
ngữ toàn dân để chỉ những đặc điểm riêng của nghề. Lại có những từ nghề nghiệp mà 
phạm vi sử dụng của chúng rất hẹp, chỉ có những người trong ngành nghề đó mới hiểu, 
thậm chí chỉ một vùng, một làng nào đó mới hiểu, vì chúng gắn với thổ ngữ, vì thế cũng 
được xem là từ thổ ngữ, như: vè, que vè, cày vè, ló đưng, mắt mắt,…Như vậy, theo chúng 
tôi cả hai loại vừa dẫn, lớp từ mang tính phương ngữ và lớp từ mang tính chất thổ ngữ đều 
được xem là từ nghề nghiệp, khi xét chúng theo tính chất xã hội. 

3.  Từ những vấn đề đặt ra như trên, chúng tôi đi đến mấy kết luận như sau 

3.1. Đặt trong mối quan hệ với từ địa phương và từ vựng toàn dân, từ nghề nghiệp 
có quan hệ khăng khít, giao thoa, đan xen với các lớp từ vựng này. Từ vựng nghề nghiệp 
vừa có những đặc điểm riêng nhưng cũng vừa mang những đặc điểm chung của lớp từ địa 
phương, từ toàn dân. Khi xét từ nghề nghiệp không thể không đặt chúng trong các quan hệ 
với phương ngữ (địa lí) và ngôn ngữ toàn dân. 

3.2. Tùy thuộc vào tính chất đặc điểm, quy mô phạm vi hoạt động của từng nghề mà 
từ nghề nghiệp có phạm vi, mức độ sử dụng rộng hẹp khác nhau. Tùy theo mức độ xã hội 
hóa của từng ngành nghề mà sự lan tỏa của từ nghề nghiệp cũng có mức độ không giống 
nhau. Như vậy có thể hình dung từ nghề nghiệp của nghề này có rất nhiều loại, số lượng 
lớn nhưng từ nghề nghiệp của nghề kia lại ít loại, số lượng ít; lớp từ ngữ nghề nghiệp này 
khá quen thuộc với người ngoài nghề, với nhiều vùng nhưng lớp từ ngữ nghề nghiệp kia 
lại xa lạ với mọi người, có thể lạ lẫm ngay cả đối với cư dân sống trong cùng một vùng 
địa lý dân cư hẹp. 

3.3. Nên có sự phân biệt từ vựng chỉ nghề và từ vựng nghề nghiệp. Từ vựng chỉ 
nghề là sự tập hợp các từ ngữ chỉ công cụ, sản phẩm, hoạt động của nghề nào đó trong xã 
hội. Có thể hình dung từ vựng chỉ nghề bao gồm các lớp từ:  

(1) Những từ ngữ mà người trong nghề dùng để chỉ những công cụ, hoạt động sản 
phẩm của nghề đồng thời lớp từ ngữ này cũng đã quen thuộc với người ngoài nghề, đã 
được toàn dân hóa, trở thành từ toàn dân. 



(2) Những từ ngữ mà người trong nghề dùng để chỉ những công cụ, hoạt động sản 
phẩm của nghề nhưng người ngoài nghề cũng dùng quen thuộc trong một vùng phương 
ngữ. Xét theo phương ngữ địa lý, các từ ngữ này đồng thời cũng là từ địa phương. 

(3) Những từ ngữ mà người trong nghề dùng phổ biến để chỉ những công cụ, hoạt 
động sản phẩm của nghề mà thường người ngoài nghề ít dùng hoặc không hiểu. Lớp từ 
ngữ này thường có phạm vi sử dụng trong một phạm vi địa lý hạn chế, gắn với từng thổ 
ngữ nhất định. 

Nằm trong sự đối lập với từ toàn dân, xét trong quan hệ với phương ngữ địa lý, từ 
vựng nghề nghiệp có quan hệ không tách rời phương ngữ và thổ ngữ, vì thế cũng có thể 
hình dung, từ nghề nghiệp là những từ mà người làm nghề dùng để chỉ công cụ, sản 
phẩm, hoạt động của nghề, đồng thời từ ngữ đó cũng có thể được dùng quen thuộc trong 
vùng. Có thể hình dung từ ngữ nghề nghiệp thuộc hai loại, (2) và (3) nêu trên.  
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